TIẾNG VIỆT
NAY EM MƯỜI TUỔI (TIẾT 3)
 TIẾT 38: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐA NGHĨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Luyện tập sử dụng từ đa nghĩa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tự chủ trong tìm hiểu nội dung bài học để nhận diện và biết cách luyện tập sử dụng từ đa nghĩa
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng luyện tập từ đa nghĩa, vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5’)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe và vận động theo bài hát 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	-HS nghe và hát theo nhạc
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá. (25’)
- Mục tiêu:
Luyện tập sử dụng từ đa nghĩa.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện tập phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ (15 phút)
– GV gọi HS xác định yêu cầu của BT 1 và đọc các đoạn thơ.
– Gv cho HS thực hiện yêu cầu thứ nhất của BT trong nhóm đôi. 
– Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi Chuyền hoa để chia sẻ kết quả trước lớp.

– Gv tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn, thực hiện yêu cầu thứ hai của BT. 
– Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức để chữa bài trước lớp.
– GV cho HS làm bài cá nhân vào VBT, thực hiện yêu cầu thứ ba của BT.
– GV gọi 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp.
–GV nhận xét.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS thảo luận nhóm đôi

-HS chơi: Đáp án: Từ “quả” trong câu a được dùng với nghĩa gốc, trong câu b được dùng với nghĩa chuyển.)

- HĐ nhóm 4.
(Gợi ý: 
+ Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật có hình giống như quả cây (quả bóng).
+ Món lợi thu được trong làm ăn, buôn bán (trúng quả lớn).
+ ...)

-HS lắng nghe

	2.2. Luyện tập sử dụng từ điển để phân biệt các nghĩa của từ đa nghĩa (10 phút)
– Gv gọi HS xác định yêu cầu của BT 2.
– GV cho HS thảo luận nhóm 4, thực hiện yêu cầu BT. 
– GV gọi 2 – 3 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp.












–GV nhận xét.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Thảo luận nhóm 4
(Gợi ý:
+ Mặt:
• Nghĩa gốc: Phần phía trước từ trán đến cằm của đầu người hay phần phía trước của đầu con thú.
• Nghĩa chuyển: Phần phẳng ở phía trên hoặc phía ngoài của vật.
+ Chân:
• Nghĩa gốc: Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật dùng để đi, đứng.
• Nghĩa chuyển: Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền.)


	2.3. Viết câu có sử dụng từ mang nghĩa chuyển (10 phút)
– Gv gọi HS xác định yêu cầu của BT 3.
– Gv gọi HS trả lời một số câu hỏi :
+ Em chọn tả cảnh đẹp nào?
+ Cảnh đẹp thiên nhiên đó có đặc điểm gì nổi bật?
+ Cảm xúc của em trước cảnh đẹp đó là gì?
+ Em sử dụng từ “mặt” hay từ “chân” được dùng với nghĩa chuyển?
+ …
– Gv cho HS làm bài vào VBT.
– Gv gọi HS chia sẻ kết quả trong nhóm 3, chỉ ra các nghĩa chuyển đã sử dụng; nghe bạn nhận xét, góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết.
– Gv gọi 2 – 3 HS chia sẻ kết quả trước lớp.
– GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
	

 -1 HS đọc yêu cầu bài 3. 
-HS chia sẻ







HS làm bài vào VBT.
HS chia sẻ




HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm. (5’)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổng kết lại bài
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
. * Ưu điểm:
- Luyện tập sử dụng từ đa nghĩa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống
* Tồn: HS viết đoạn văn có sử dụng từ đa nghĩa nội dung còn sơ sài
* Biện pháp: GV gợi ý để HS bổ sung thêm nội dung, chỉnh sửa trước khi viết vở.




